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1 YDS000175 BÙI TUẤN ANH 025854223 09/08/1997 Nam  2 15 0.5 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
2 SGD000191 ĐẶNG NGUYỄN ANH 273584224 29/11/1997 Nam  2 16.25 0.5 16.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
3 DTT000230 NGÔ HOÀNG ANH 301615745 12/02/1997 Nam  2NT 18.25 1 19.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
4 SPS000587 NGUYỄN ĐỨC KỲ ANH 273562279 01/11/1996 Nam  1 14.75 1.5 16.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
5 TTG000525 NGUYỄN TRUNG ANH 312360657 16/06/1997 Nam  2NT 14.5 1 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
6 DTT000370 PHẠM HỮU QUỐC ANH 261494835 17/11/1997 Nam  1 15 1.5 16.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
7 TTG000790 LÂM QUỐC BẢO 312346232 02/11/1997 Nam  2 17.5 0.5 18 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
8 SPS001443 NGUYỄN NGỌC BẢO 273637308 05/04/1997 Nam  2 16.75 0.5 17.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
9 DTT000794 NGUYỄN KHẢI BÌNH 261394228 19/02/1997 Nam  1 19 1.5 20.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa

10 SPS001695 NGUYỄN PHẠM THANH BÌNH 025631211 31/08/1997 Nam  3 18 0 18 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
11 TTG001078 NGUYỄN THANH BÌNH 321564914 20/02/1997 Nam  2NT 14.5 1 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
12 DQN001018 NGUYỄN THANH BÌNH 212674059 02/04/1997 Nam  2NT 14.5 1 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
13 NLS000740 TRẦN ĐỨC BÌNH 215331413 08/01/1997 Nam  1 15 1.5 16.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
14 HUI001291 NGUYỄN XUÂN BỈNH 025565276 28/06/1997 Nam  2 16.75 0.5 17.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
15 TTG001202 ĐẶNG QUANG CẦN 321702910 29/12/1997 Nam  2NT 18 1 19 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
16 DTT000946 HUỲNH VÂN CHÁNH 261539149 29/04/1997 Nam  2 15 0.5 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
17 DCT001016 PHAN MINH CHÁNH 025733938 07/11/1997 Nam  2 17.5 0.5 18 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
18 DVT000617 LÊ TỪ CHÂU 334880558 12/07/1997 Nam  1 17.25 1.5 18.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
19 SPS002242 HỒ MINH CHIẾN 301614544 12/10/1997 Nam  2NT 15.25 1 16.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
20 TDL001419 ĐỖ MINH CHÍNH 251082867 03/08/1997 Nam  1 17.25 1.5 18.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
21 SPK001321 NGUYỄN ĐỨC CHÍNH 025762590 06/10/1997 Nam  3 16.25 0 16.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
22 SGD001354 PHAN THÀNH CÔNG 273623847 27/02/1997 Nam  1 16.25 1.5 17.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
23 TTG001691 HUỲNH QUỐC CƯỜNG 321543580 19/10/1995 Nam  2NT 14.75 1 15.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
24 SGD001449 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG 273620942 24/07/1997 Nam  2 16 0.5 16.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
25 DCT001373 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 291144249 01/01/1997 Nam  2NT 17 1 18 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
26 TTG001772 TRỊNH MINH CƯỜNG 321701411 07/09/1997 Nam 06 1 18.75 2.5 21.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
27 TCT003390 NGUYỄN CAO ĐẠI 366173132 23/12/1996 Nam  1 14 1.5 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
28 QGS003697 NGUYỄN SƠN ĐAN 272473140 21/05/1997 Nam  1 15.75 1.5 17.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
29 DBL001620 PHẠM DUY ĐANG 385721380 29/04/1997 Nam  1 17.5 1.5 19 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
30 HUI003265 PHẠM HẢI ANH ĐĂNG 025875336 04/01/1996 Nam  3 15.25 0 15.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
31 TTG003353 TRẦN QUỐC ĐĂNG 312283774 16/07/1997 Nam  1 15.25 1.5 16.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
32 DTT002431 ĐÀO TẤN ĐẠT 301604078 19/09/1997 Nam  2NT 17 1 18 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
33 DCT002313 ĐOÀN THÀNH ĐẠT 025549177 17/11/1997 Nam  3 18.5 0 18.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
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34 DTT002424 DƯƠNG THÀNH ĐẠT 301598976 26/10/1996 Nam  2NT 16 1 17 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
35 SPK002464 HUỲNH VĂN ĐẠT 272553682 31/10/1997 Nam  2NT 15.5 1 16.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
36 SGD002550 LÊ TẤN ĐẠT 273576686 25/11/1996 Nam  1 16 1.5 17.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
37 TTG003229 NGUYỄN TẤN ĐẠT 321568614 14/09/1997 Nam  1 15.25 1.5 16.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
38 DQN004120 NGUYỄN VĂN ĐẠT 215411774 20/08/1997 Nam  2NT 15 1 16 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
39 SPK002576 PHẠM PHÁT ĐẠT 025763515 23/05/1996 Nam  3 19.25 0 19.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
40 SGD002642 TRẦN PHÁT ĐẠT 025782106 27/09/1997 Nam  3 18 0 18 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
41 DTT002570 VĂN QUANG QUỐC ĐẠT 025780491 28/10/1997 Nam  3 17 0 17 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
42 QGS004097 ĐOÀN NGỌC ĐÌNH 025908282 19/07/1997 Nam  3 15.5 0 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
43 DTT002692 HUỲNH LÂM ĐỔM 261511292 18/10/1997 Nam 01 1 12.5 3.5 16 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
44 SGD002786 CAO PHƯƠNG ĐÔNG 025589633 05/03/1997 Nam  3 15.75 0 15.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
45 TTG002019 TRẦN BẢO DU 025462340 21/03/1997 Nam  2NT 14.5 1 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
46 TDL003115 HỒ ANH ĐỨC 251137226 16/04/1997 Nam 06 1 14.25 2.5 16.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
47 TTG003555 HUỲNH HỮU MINH ĐỨC 312324476 14/07/1997 Nam  2NT 18 1 19 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
48 TTG003604 NGUYỄN TẤN ĐỨC 312336488 01/08/1997 Nam  2NT 15.5 1 16.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
49 TTG003608 NGUYỄN TRỌNG ĐỨC 321581023 15/04/1997 Nam  2NT 14.25 1 15.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
50 SPK002839 PHẠM TRƯƠNG ĐỨC 281129370 06/08/1997 Nam  3 16.5 0 16.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
51 QGS004322 TRẦN MINH ĐỨC 272683772 20/03/1997 Nam  2 17 0.5 17.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
52 HUI002274 BÙI VIỆT DŨNG 285487347 28/09/1996 Nam  1 20.75 1.5 22.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
53 DTT001760 HUỲNH QUỐC DŨNG 301621081 28/04/1997 Nam  3 18.25 0 18.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
54 DQN002986 TRƯƠNG QUANG DŨNG 212579586 06/07/1997 Nam  2NT 15 1 16 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
55 DTT002853 NGUYỄN VĂN ĐƯỢC 025528366 14/06/1997 Nam  2 15.25 0.5 15.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
56 SPD001725 NGUYỄN THÀNH DƯƠNG 341899778 18/10/1997 Nam  2 21.5 0.5 22 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
57 TSN002654 NGUYỄN TỰ DƯỠNG 225759200 24/04/1997 Nam  2NT 14.75 1 15.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
58 YDS002170 ĐỖ XUÂN DUY 025489284 15/06/1996 Nam  3 16.25 0 16.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
59 SGD001963 NGÔ PHẠM DUY 025815558 11/10/1997 Nam  3 19 0 19 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
60 DBL001248 NGUYỄN LÊ KHẢ DUY 385691011 22/08/1997 Nam  2 15 0.5 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
61 TTG002485 PHẠM QUỐC DUY 312314865 05/02/1997 Nam  2NT 15 1 16 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
62 SGD002088 TRỊNH KHÁNH ĐỨC DUY 025485271 24/04/1997 Nam  3 15.75 0 15.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
63 TTN002979 TRỊNH VĂN DUY 245271003 13/03/1997 Nam  1 18.25 1.5 19.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
64 TTG002537 TRƯƠNG KHẢI DUY 312406850 26/04/1997 Nam  2NT 20 1 21 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
65 DTT003281 PHẠM HỒNG NGỌC HẢI 025683796 27/04/1995 Nam  3 16.75 0 16.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
66 TSN003940 LƯU NHẬT HÀO 221439598 01/01/1997 Nam  2 16 0.5 16.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
67 HUI004554 MAI TRUNG HẬU 285582805 10/06/1997 Nam  1 15.75 1.5 17.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
68 TTN005553 TRẦN DUY HẬU 241574011 01/12/1996 Nam  1 15.5 1.5 17 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
69 SPD003068 PHẠM THẾ HIỂN 341945126 03/03/1997 Nam  2NT 16.5 1 17.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
70 HUI004836 LÊ QUỐC HIỆP 025767059 10/12/1997 Nam  2 17.5 0.5 18 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
71 SPD003108 HÀ MINH HIẾU 341869119 01/01/1997 Nam  2 17.25 0.5 17.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
72 TCT005677 LẠI NGỌC HIẾU 362459274 29/08/1997 Nam  2 15.75 0.5 16.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
73 SPS006366 LÂM TRUNG HIẾU 272401915 18/03/1995 Nam  3 16.25 0 16.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
74 QGS005991 NGUYỄN MẠNH HIẾU 272649625 16/11/1997 Nam  2 14.75 0.5 15.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
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75 SPK004057 NGUYỄN MINH HIẾU 272556366 03/09/1996 Nam  1 14.75 1.5 16.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
76 TAG004879 PHAN VĂN HÓA 352361111 28/05/1996 Nam  1 16.25 1.5 17.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
77 SGD004316 LÊ AN HÒA 273658742 28/12/1997 Nam  1 14.75 1.5 16.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
78 DTT004508 NGUYỄN HUY HOÀI 261347563 01/01/1997 Nam  2 15.5 0.5 16 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
79 SGD004399 LÊ MINH HÒAN 025071186 25/02/1993 Nam  3 15.75 0 15.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
80 SPS006832 ĐẶNG HUY HOÀNG 331788653 25/09/1997 Nam 06 3 22 1 23 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
81 DQN007740 VÕ VĂN HOÀNG 215404934 15/07/1997 Nam  2NT 15.75 1 16.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
82 HUI005595 HÀ MINH HỢI 187432047 20/10/1995 Nam  2NT 15 1 16 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
83 SPS007228 CHÂU ĐẠI HÙNG 025966587 24/10/1997 Nam  3 17.5 0 17.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
84 SGD004735 HỒ DUY HÙNG 273674285 01/03/1997 Nam  1 16 1.5 17.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
85 SPS007265 LÊ VĂN HÙNG 273665556 17/03/1996 Nam  2 15.5 0.5 16 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
86 DTT004881 NGUYỄN VĂN HÙNG 261503426 07/04/1996 Nam  1 17.25 1.5 18.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
87 SPS008019 NGUYỄN QUỐC HƯNG 312348233 14/12/1997 Nam  3 16.5 0 16.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
88 TAG005778 PHẠM TẤN HƯNG 371760420 11/10/1997 Nam  2NT 16 1 17 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
89 TTG006122 PHAN QUỐC HƯNG 312340597 29/08/1997 Nam  2NT 15.5 1 16.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
90 TAG005327 LÊ MINH HUY 341803384 19/03/1996 Nam  2 20 0.5 20.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
91 SPK004861 LÊ QUANG HUY 272549617 20/05/1996 Nam  2 15 0.5 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
92 TTG005624 LÊ TRẦN THANH HUY 321702908 02/01/1997 Nam  2NT 18.25 1 19.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
93 QGS007033 NGUYỄN ANH HUY 025597848 03/05/1997 Nam  3 16.5 0 16.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
94 SGD005596 DƯ TRỌNG KHÃI 025606169 19/01/1997 Nam  3 16.75 0 16.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
95 TDL006356 ĐOÀN MINH KHANG 264450472 20/05/1996 Nam  1 15.75 1.5 17.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
96 SPS008584 ĐẶNG NGỌC TRIỀU KHANH 273672569 21/05/1997 Nam  2 14.75 0.5 15.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
97 QGS008113 LÊ VĂN KHANH 187548115 18/12/1995 Nam  1 18 1.5 19.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
98 TTG006861 NGUYỄN KHÁNH 312301397 30/12/1997 Nam  2NT 16.75 1 17.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
99 SPS008772 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 231071548 21/07/1997 Nam  3 15.75 0 15.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa

100 SGD005792 TRỊNH MINH KHÁNH 301571060 09/10/1996 Nam  2NT 17.5 1 18.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
101 TTN008734 HỒ THIỆN KHIÊM 245330106 15/02/1997 Nam  1 15.75 1.5 17.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
102 DTT005840 NGUYỄN HOÀNG NGỌC KHIÊM 261532222 14/04/1997 Nam  2 15.75 0.5 16.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
103 TTG006991 HUỲNH ANH KHOA 312326033 04/09/1997 Nam  2NT 14.5 1 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
104 HUI006941 NGUYỄN HOÀNG KHOA 025604954 17/03/1997 Nam  3 18.75 0 18.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
105 TTG007045 NGUYỄN MINH KHOA 312342448 11/12/1997 Nam  2NT 14.25 1 15.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
106 DTT005923 TRẦN ĐĂNG KHOA 025528412 21/01/1997 Nam  3 16 0 16 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
107 SPK005815 VŨ ĐĂNG KHOA 272604293 24/12/1997 Nam  2NT 15.75 1 16.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
108 SPS009093 NGUYỄN ANH KHÔI 301624026 06/07/1997 Nam  2NT 16.75 1 17.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
109 SPS009199 TRỊNH QUỐC KHƯƠNG 301608644 20/08/1997 Nam  2 16.75 0.5 17.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
110 TTN008901 NGUYỄN ĐÌNH KIÊN 241671151 26/05/1997 Nam  1 15.75 1.5 17.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
111 DTT006035 ĐINH ANH KIỆT 301616122 28/10/1997 Nam  2NT 16.5 1 17.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
112 SGD006403 NGUYỄN THANH LIÊM 301589068 13/11/1997 Nam  2NT 14.5 1 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
113 SPD004702 ĐẶNG KHÁNH LINH 301596497 01/01/1997 Nam  2NT 17 1 18 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
114 DTT006813 PHẠM CHÍ LINH 025594039 04/04/1997 Nam  2 16.5 0.5 17 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
115 SPK006559 PHẠM TRẦN LINH 272459700 01/01/1996 Nam  1 18.25 1.5 19.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
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116 SGD007067 LÂM TẤN LỘC 025638271 18/05/1997 Nam 06 3 15.75 1 16.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
117 SGD007157 HUỲNH PHƯỚC LỢI 272573709 05/07/1997 Nam  3 17 0 17 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
118 TTG008543 PHẠM PHÚC LỢI 321572374 05/10/1997 Nam  2 20.5 0.5 21 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
119 SGD006951 HUỲNH PHƯỚC LONG 025652777 27/09/1996 Nam  3 15.5 0 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
120 HUI008184 NGUYỄN HỒNG PHI LONG 025544033 20/02/1997 Nam  2 16 0.5 16.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
121 SPS011045 ĐÀM CHÍ LUÂN MI0200048192 10/09/1997 Nam 06 3 16 1 17 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
122 SPK007031 TRƯƠNG HUỲNH LƯƠNG 025741130 17/12/1997 Nam  3 19 0 19 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
123 SPK007243 NGUYỄN NGỌC MẪN 272451342 10/10/1996 Nam  1 18 1.5 19.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
124 TAG008630 LÊ HỒNG MINH 371778396 16/12/1997 Nam  2 14.75 0.5 15.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
125 SPS011785 NGUYỄN HOÀNG MINH 025667084 13/09/1997 Nam  3 15.75 0 15.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
126 TTG009205 TRẦN NHẬT MINH 312347265 06/07/1997 Nam  2NT 15 1 16 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
127 DTT007962 HUỲNH THANH NAM 261492758 21/10/1995 Nam  2 16.5 0.5 17 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
128 SPD006221 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 341724918 01/09/1994 Nam  2 15 0.5 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
129 YDS008963 PHAN VĂN NGHĨA 281107141 11/06/1997 Nam  2NT 15.25 1 16.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
130 TTG010376 TÔ ĐIỀN NGHĨA 312330085 25/02/1997 Nam  2 14.75 0.5 15.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
131 HUI010286 PHẠM NGUYỄN THANH NGUYÊN 025665059 01/03/1996 Nam  2 15.25 0.5 15.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
132 SGD009187 LÊ TRUNG NHÂN 025497487 14/10/1995 Nam  3 15.5 0 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
133 QGS012674 NGUYỄN THANH NHÂN 025806244 30/01/1997 Nam  3 15.25 0 15.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
134 DCT007942 HOÀNG VĂN NHANH 145618385 14/04/1995 Nam  2NT 20 1 21 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
135 SGD009303 NGUYỄN HỮU MINH NHẬT 273575915 29/04/1996 Nam  1 15.25 1.5 16.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
136 DTT009181 NGUYỄN MINH NHẬT 301621437 04/11/1997 Nam  2NT 14.5 1 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
137 YDS009659 PHẠM HOÀNG NHẬT 281107355 14/02/1997 Nam  2NT 15 1 16 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
138 SPK008765 PHAN MINH NHẬT 272555332 26/01/1997 Nam  1 16.5 1.5 18 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
139 SPK009581 HUỲNH TẤN PHÁT 272549419 19/04/1997 Nam  1 15.25 1.5 16.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
140 TAG011875 NGÔ TẤN PHÁT 371855034 13/12/1997 Nam  2 15.5 0.5 16 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
141 QGS014031 LÊ VŨ PHONG 272385448 12/02/1995 Nam  2NT 18.25 1 19.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
142 TTG013196 TRẦN HOÀNG THANH PHONG 312320669 25/08/1997 Nam  2NT 15.5 1 16.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
143 DTT010288 LƯU THẾ PHÚ 261542367 22/04/1997 Nam  2 15 0.5 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
144 HUI011809 BÙI VĂN PHÚC 285616056 27/03/1997 Nam  2NT 17.5 1 18.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
145 SGD010651 LÊ HOÀNG PHÚC 025567103 01/12/1997 Nam  3 15.5 0 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
146 SPD008105 LÊ XUÂN PHÚC 301598079 12/01/1997 Nam  1 17.75 1.5 19.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
147 TTG013477 TRẦN TRỌNG PHÚC 321592710 04/10/1997 Nam  2 16.75 0.5 17.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
148 TTG013509 BÙI VĂN PHỤNG 312299212 20/05/1997 Nam  2NT 16 1 17 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
149 TTG013519 ĐỖ VĨNH PHỤNG 312330484 20/02/1997 Nam  2NT 14.25 1 15.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
150 DQN017284 HỒ SĨ PHƯỚC 215419742 12/10/1997 Nam  2NT 17.25 1 18.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
151 SPK010056 BÙI THANH PHƯƠNG 025741879 04/12/1997 Nam  3 16.5 0 16.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
152 TTG013888 PHẠM TÔ THANH PHƯƠNG 321723048 27/08/1997 Nam  2NT 14.5 1 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
153 SPK010377 ĐÀM HOÀNG MINH QUANG 025555635 30/09/1997 Nam  3 15.5 0 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
154 TTG014061 NGUYỄN NHẬT QUANG 321514009 02/07/1994 Nam  1 16.25 1.5 17.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
155 SGD011297 PHAN LẠC ĐẶNG QUANG 251112235 18/03/1996 Nam  1 14 1.5 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
156 DQN018440 ĐỖ PHÚ QUYỀN 215389487 10/08/1997 Nam  2NT 15.5 1 16.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
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157 SPD008892 LÊ VĂN SANG 341885181 22/10/1997 Nam  2 15 0.5 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
158 YDS011989 NGÔ THANH SANG 261378413 20/12/1996 Nam  1 14 1.5 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
159 TTN016169 NGUYỄN VĂN SỐ 272502434 06/08/1997 Nam  1 15.75 1.5 17.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
160 DTT011663 ĐỔNG NGỌC SƠN 025417762 12/06/1997 Nam  3 18.5 0 18.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
161 DTT011704 NGUYỄN HOÀI SƠN 261453279 09/01/1997 Nam  2 16.5 0.5 17 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
162 TND021741 NGUYỄN TRỌNG SƠN 122164224 17/01/1997 Nam  1 15 1.5 16.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
163 DVT006976 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 334920858 01/01/1997 Nam  1 15 1.5 16.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
164 DTT011766 TRẦN HOÀNG SƠN 025417848 07/03/1997 Nam  2 20.25 0.5 20.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
165 QGS016242 ĐÀO VŨ TÀI 272642435 26/03/1996 Nam  2 16.5 0.5 17 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
166 TTN016577 LÊ ĐÌNH ANH TÀI 241611221 03/12/1997 Nam  1 15.5 1.5 17 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
167 DTT011887 LÊ ĐỨC TÀI 261379865 17/08/1996 Nam  1 13.75 1.5 15.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
168 TTN016598 NGUYỄN ANH TÀI 241704446 27/06/1997 Nam  1 14.25 1.5 15.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
169 DTT011927 NGUYỄN VĂN TÀI 025447713 01/05/1997 Nam  2 15.75 0.5 16.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
170 DQN019550 NGUYỄN VĂN TÀI 212481387 02/01/1997 Nam  2NT 15.25 1 16.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
171 TTG015149 CHÂU MINH TÂM 321592566 01/03/1997 Nam  2 17.25 0.5 17.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
172 TTG015294 NGUYỄN THIỆN TÂM 321543858 02/05/1997 Nam  2NT 15.75 1 16.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
173 SPK011447 PHẠM ĐỊNH TÂM 272513473 19/10/1997 Nam  1 16.25 1.5 17.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
174 HUI013719 TỐNG QUANG TÂM 025915931 22/07/1997 Nam  2 19.25 0.5 19.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
175 TTG015359 VÕ MINH TÂM 321583388 20/08/1997 Nam  2NT 14.5 1 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
176 TTN016922 PHẠM HỮU TÂN 241437434 24/05/1997 Nam  1 13.75 1.5 15.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
177 HUI014798 NGUYỄN TRÍ THÂM 025674219 03/05/1997 Nam  2 15.25 0.5 15.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
178 TTG016470 ĐẶNG CÔNG THẮNG 312346773 21/11/1997 Nam  2 17.25 0.5 17.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
179 SPD009986 LIÊU THẮNG 341931637 29/10/1997 Nam  2 16 0.5 16.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
180 TTG016525 PHẠM QUỐC THẮNG 321589459 08/12/1997 Nam  2NT 15 1 16 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
181 YDS013592 TRƯƠNG VĂN THẮNG 281182125 24/02/1997 Nam  2 16.25 0.5 16.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
182 SPK012324 VŨ HOÀNG THẮNG 272625564 09/07/1997 Nam  1 17.5 1.5 19 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
183 DND021158 TRẦN VĂN THANH 206047718 02/02/1997 Nam  1 14 1.5 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
184 YDS012953 VÕ QUỐC THANH 025575865 30/03/1997 Nam  3 15.75 0 15.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
185 QGS017134 PHẠM THÁI THÀNH 272525146 25/12/1997 Nam  1 14.5 1.5 16 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
186 YDS013094 VÕ TIẾN THÀNH 281136169 10/08/1997 Nam  2 16.75 0.5 17.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
187 DCT011612 BÙI CAO THIÊN 025764952 18/12/1997 Nam  3 15.5 0 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
188 TTG016747 LÊ QUỐC THIỆN 312314829 03/04/1997 Nam  2NT 15 1 16 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
189 SPK012449 NGÔ MINH THIỆN 025116859 15/01/1994 Nam 03 3 14.75 2 16.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
190 SGD013572 NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG THIỆN 025589568 02/10/1997 Nam  3 20.75 0 20.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
191 SPD010153 NGUYỄN HỮU THIỆN 341902453 22/07/1997 Nam  2NT 15.75 1 16.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
192 TTG016856 HUỲNH HIẾU THỊNH 321591306 07/04/1997 Nam  2 16.75 0.5 17.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
193 TSN015776 TRẦN VĂN THƠM 221439468 12/12/1997 Nam  2 18.5 0.5 19 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
194 SPK012655 NGUYỄN HOÀNG THÔNG 025403133 12/03/1996 Nam  2 14.75 0.5 15.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
195 DCT011873 NGUYỄN NHẬT THÔNG 025826833 24/01/1997 Nam  2 17.75 0.5 18.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
196 TSN015923 TRẦN BÌNH THUẬN 221435122 02/03/1997 Nam  2 15 0.5 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
197 SPS021468 LÊ MINH THỨC 273568701 01/01/1997 Nam  1 17.75 1.5 19.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
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198 TTN019509 LƯƠNG VĂN THƯỞNG 241718432 15/02/1997 Nam 01 1 13 3.5 16.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
199 TDV031290 LÊ VĂN THƯỢNG 187648975 01/10/1997 Nam  2NT 15.25 1 16.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
200 DCT012659 HỒ THANH TIẾN 025579886 28/01/1997 Nam  2 15.75 0.5 16.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
201 DCT012709 NGUYỄN THÀNH TIẾN 025786399 06/12/1997 Nam  2 17.25 0.5 17.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
202 DCT012725 THÂN VĂN TIẾN 291146416 16/12/1997 Nam  2NT 15.75 1 16.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
203 SPD011127 TRẦN VĨNH TIẾN 341850843 08/02/1997 Nam  2 17.75 0.5 18.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
204 YDS015067 NGUYỄN HOÀNG TÍN 273583347 08/03/1997 Nam  3 15.75 0 15.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
205 DCT012777 NGUYỄN HỮU TÍN 025541643 12/10/1996 Nam  3 16.25 0 16.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
206 SGD014968 NGUYỄN TRỌNG TÍNH 273674745 22/04/1997 Nam  2NT 15.75 1 16.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
207 TDL015279 NGUYỄN VI TÍNH 225759238 10/03/1997 Nam  1 15.5 1.5 17 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
208 DTT014757 TRẦN QUỐC TOÀN 261453132 23/09/1996 Nam  2 16.25 0.5 16.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
209 SGD015076 NGUYỄN THIỆN NGUYÊN TỐNG 321586834 17/08/1997 Nam  3 15.5 0 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
210 TTN020704 PHẠM HỮU TRÂM 241518012 03/10/1996 Nam  3 15.5 0 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
211 QGS020693 VÒNG KIẾN TRÂN 272730763 14/08/1997 Nam 01 1 14.25 3.5 17.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
212 SPK014435 LÊ ĐÌNH TRIỆU 272621087 17/05/1997 Nam  1 14 1.5 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
213 DQN025890 NGUYỄN BÁ TRỌNG 215417379 21/01/1997 Nam  1 18 1.5 19.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
214 SGD016049 TẠ NGỌC TRỌNG 273674462 23/03/1997 Nam  2NT 16.5 1 17.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
215 SGD016333 NGÔ TRUNG TRỰC 301588982 13/07/1997 Nam  2NT 16.5 1 17.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
216 SPK014738 CHU VĂN TRUNG 272625801 20/03/1997 Nam  1 14.75 1.5 16.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
217 DTT015967 LÂM QUÝ TRUNG 025451815 30/07/1996 Nam 06 3 16.5 1 17.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
218 TTN021292 NGUYỄN QUANG TRUNG 245259596 01/07/1997 Nam  1 17.5 1.5 19 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
219 SPS023983 TRẦN QUỐC TRUNG 301622910 09/05/1997 Nam  2 15.25 0.5 15.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
220 DTT016161 PHẠM NGỌC TRƯỜNG 261378690 09/08/1997 Nam  1 17.25 1.5 18.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
221 SPS024016 ĐÀO XUÂN TRƯỜNG 273639477 07/10/1996 Nam  2 16 0.5 16.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
222 SGD016413 CAO NGUYỄN ANH TÚ 025616211 20/05/1997 Nam  3 17 0 17 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
223 YDS017188 MAI HIỂU TỪ 025553906 14/11/1997 Nam  3 16.75 0 16.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
224 QGS021781 CAO HOÀNG ANH TUẤN 025669057 05/08/1997 Nam  3 16 0 16 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
225 SGD016640 NGÔ LÂM HOÀNG TUẤN 025399701 15/06/1996 Nam  3 16.75 0 16.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
226 SPS024549 NGUYỄN THANH TUẤN 245251160 10/03/1996 Nam  1 15.25 1.5 16.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
227 DQN026767 TRẦN ANH TUẤN 212574968 25/11/1997 Nam  2 19 0.5 19.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
228 DTT016624 PHAN THANH TÙNG 025622970 15/11/1997 Nam  2NT 15 1 16 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
229 DQN027303 LÊ MINH TƯỜNG 215412316 07/01/1997 Nam  2NT 16.5 1 17.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
230 SPS025745 LÊ QUỐC VIỆT 301608315 09/04/1997 Nam  2NT 14.5 1 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
231 DTT017355 LÊ XUÂN VIỆT 261472678 08/11/1997 Nam  2 17 0.5 17.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
232 SGD017467 TRẦN QUỐC VIỆT 273583351 03/01/1997 Nam  2 16.75 0.5 17.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
233 TAG019675 NGUYỄN THÀNH VINH 352356568 01/08/1997 Nam  2NT 16.75 1 17.75 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
234 SGD017541 PHẠM QUỐC VINH 301631894 31/08/1997 Nam  2NT 14.5 1 15.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
235 DVT010076 TRẦN QUANG VINH 334868593 08/09/1997 Nam  1 16.5 1.5 18 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
236 TDL018023 LÊ ANH VŨ 251079935 06/02/1997 Nam  1 16 1.5 17.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
237 DTT017625 HUỲNH NGỌC THIÊN VƯƠNG 261476517 12/05/1997 Nam  2 17.75 0.5 18.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
238 YDS017881 NGUYỄN VĂN VƯƠNG 125727079 10/07/1996 Nam  2 15.75 0.5 16.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
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239 DTT017654 PHÙNG KHÁNH VƯƠNG 025763226 28/10/1996 Nam  2NT 14.25 1 15.25 CN KT Điều khiển & Tự động hóa
240 DVT010179 TRẦN KHÁNH VY 331775877 25/01/1997 Nam  2NT 15.5 1 16.5 CN KT Điều khiển & Tự động hóa


